
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VẬN ĐỘNG VIÊN 

THAM DỰ GIẢI HỘI KHỎE TDTT SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KTCN LẦN THỨ VI 

Nội dung: Chạy việt dã Nữ 

Thời gian: 8h30 ngày 23/3/2015 

Địa điểm: Sân trước nhà điều hành 

Ghi chú: Các vận động viên phải có mặt từ 7h30 tại sân bóng K1 để tham dự Khai mạc 

TT HọvàTên Mssv Ghi chú 

1.  Nguyễn Thị Quỳnh  Khoa Điện 

2.  Nguyễn Thị Hồng Vân  Khoa Điện 

3.  Ngô Thị Hoa Dtk1151060019 Khoa SPKT 

4.  Vũ Thị Lụa Dtk1151060021 Khoa SPKT 

5.  Vũ Thị Thanh K135140214063 Khoa SPKT 

6.  Dương Hoàng Hà k145520103244 Khoa Quốc tế 

7.  Nguyễn Thị Thanh Ngân K135140214012 Khoa Quốc tế 

8.  Bùi Thị Hà  K135520201025 Khoa Quốc tế 

9.  Nguyễn Thu Hà K135140214035 Khoa Quốc tế 

10.  Nguyễn Thị Hiền DTK1151030286 Khoa Điện tử 

11.  Chu Thị Thanh Huyền DTK1151030273 Khoa Điện tử 

12.  Nguyễn Thị Huyền K125520207042 Khoa Điện tử 

13.  Lăng Thị Thùy Trang K125520207033 Khoa Điện tử 

14.  Thân Thị Hằng K125502027007 Khoa Điện tử 

15.  Nguyễn Thu Yến K125520207038 Khoa Điện tử 

16.  Hoàng Thị Quỳnh dtk1151030042 Khoa Điện tử 

17.  Nguyễn Thị Vân k125510601044 Khoa Điện tử 

18.  NguyễnThịThảoLan K135520207097 Khoa Điện tử 

19.  HoàngThị Sao K135520207039 Khoa Điện tử 

20.  Lý Hồng Loan  Khoa KHCB 

1.  Đỗ Thị Ngọc Hải  Khoa KHCB 

2.  Nguyễn Thị Thùy  Khoa KHCB 

3.  Lê Khánh Ly  Khoa KHCB 

4.  Nguyễn Thị Trang  Khoa KHCB 

21.  Đào Thị Mỹ Linh  Khoa KHCB 

22.  Nguyễn Thị Quỳnh  Khoa KHCB 



23.  Long Hương Hà  Khoa KHCB 

24.  Trần Thị Hồng Hạnh K145520201105 Khoa KHCB 

25.  Vũ Thị Hiền K145520201107 Khoa KHCB 

 

 

 


